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FORMULA: 
Each sugar coated tablet contains: 
Extract 

of arlichoke 
10:1 

. ( Extractum Follum Cynarae scolymi spissum) 
200mg 

ACTIONS: 
INBICATIONS: 

G
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 - W

H
O
 

Ạ 

t 0ne sugar coated tablet 

ree times a day. Tako it 
20 days in a month 

throo tìmos a day. 
Taka it 

. 
19 10 -20 

days 
in a montn 
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Cholagogue 
- 
Diuretic 

60 
sugar 

coated 
tablets 

CONG 
TY 

TNHH 
DƯỢC 

PHẨM 
SÀI 

GÒN 
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ĐT: 
08 38841439 

- Fax: 08 39641438 
Sản xuấttại: 56 27 VSIP, đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh 

Binh Dương 

. n
 

Tp. HCM, ngay ‡3tháng }0năm 2015 

9n9/n1g - enBoBelou2, Công Ty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn 

https://trungtamthuoc.com



MAU NHAN SAGOPHYTOL 
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3/ TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 

GMP - WHO 

SAGOPHYTOL 
CONG THỨC: Mot viên bao đường có: 

ˆ Cao đặc Actisd 10:1 (Extractum Folium Cynarae scolymi spissum) _ 200 mg 
* Magnesi carbonal, magnesi stearat, natri benzoat, đường trắng, 

titan dioxyd, sắt oxyd, sáp carnauba, sáp ong vang, parafin, shellac, 
gôm A rập, bột talc, ethanol 96 % vớ 1 viên bao đường 

TÁC DỤNG: 
* Thông mật - Lợi tiểu - Nhuận trường 

CHÍ ĐỊNH: 
* Hỗ trợ điều trị viêm gan, nổi mé đay, dị ứng 
* Ăn uống khó tiêu, đầy bụng 

wÝẫỆẵĩ Ẹv 'hếteu hành phần nào của thuốc TUQ. CUC TRUGNG 
Tắc ống dẫn mật do sdi, PTRUONG PHONG 
Người bi bệnh tiểu đường. 

THÂN TRỌNG LÚC DÙNG .12uyô N 
* Không dùng trong trường hợp bisuy tế bào gan WL W. 4 
* Trường hop bị tiéu chảy hay dau bụng, nên gián đoạn việc dùng thuốc 

Phụ nữ có thai và cho con bú: Chưa có dữ liệu về việc dùng thuốc này, 
nên than trong khi dùng. 
Người vận hành máy móc và lái tàu xe: Chưa có dữ liệu cho thấy thuốc 
này có ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc, tau xe. 
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác thuốc được biết 
QUA LIỀU VA CÁCH XỬ TRÍ: Chưa có dữ liệu về quá liều và cách xử trí, 
khi có các triệu chứng bất thường khi dùng qua liều, đến ngay cơ sở y tế 
gần nhất và theo chỉ dẫn của bác sĩ. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 

* Dùng liều cao có thể gây tiêu chay 
CACH mẻNGÔ : 

* NGƯỜI LON: 2 - 4 viên một lần, ngay 3 lần. Uống trước khi ăn i = 
Uáng 10 đến 20 ngay trong một thang Tp. HCM, ngày }3tháng L0 năm 2015 

* TRẺ EM: Từ 10 - 15 tuổi Công Iy TNHH Dược Phẩm Sài Gòn 
1 - 2 viên một lần, ngày 3 lần. Uống trước khi an 

. Ñ Uống 10 đến 20 ngày trong một thang 
ĐÓNG GOI: -Hộp 6vỉx 1Qviên . 

ĐỀ XA TAM TAY CỦA TRE EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
CAN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIEN BAC ST 

HẠN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
BẢO QUAN: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

NHÀ SAN XUAT: @ CONG TY TNHH DƯỢC PHAM SÀI GON 
L SAGOPHA ] 

Qd \(0 H "HAM ANH DŨNG SAGOPHA 
ĐT:08 39841499 Fax: 08 39841438 

Sản xuất tai: 6 27 VSIP, đường s3 6, KCN Việt Nam-Singapore, 
Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tinh Bình Dương. 

https://trungtamthuoc.com


